Phụ lục 1: Khả năng thích nghi của đất đai cho chăn nuôi

(Kèm theo Quyết định số:   152/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)


	Đơn vị hành chính
	Tổng số (ha)
	Chia ra

	
	
	Vùng phát triển chăn nuôi 
	Vùng không phát triển chăn nuôi

	
	
	Tổng số (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Rất  thuận lợi
	Thuận lợi
	Ít thuận lợi
	

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích  (ha)
	Tỷ lệ  (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ  (%)
	Diện tích  (ha)
	Tỷ lệ   (%)

	Toàn thành phố
	140.895
	79.570
	56,47
	14.420
	10,23
	56.790
	40,31
	8.360
	5,93
	61.325
	43,53

	1. Ninh Kiều
	2.926
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.926
	100

	2. Ô Môn
	13.222
	4.624
	34,97
	 
	 
	3.464
	26,2
	1.160
	8,77
	8.598
	65,03

	3. Bình Thủy
	7.068
	930
	13,16
	 
	 
	750
	10,61
	180
	2,55
	6.138
	86,84

	4. Cái Răng
	6.833
	680
	9,95
	 
	 
	650
	9,51
	30
	0,44
	6.153
	90,05

	5. Thốt Nốt
	11.801
	3.346
	28,35
	 
	 
	2.866
	24,29
	480
	4,07
	8.455
	71,65

	6. Vĩnh Thạnh
	29.823
	22.720
	76,18
	2.540
	8,52
	19.750
	66,22
	430
	1,44
	7.103
	23,82

	7. Cờ Đỏ
	31.115
	22.140
	71,16
	7.640
	24,55
	14.000
	44,99
	500
	1,61
	8.975
	28,84

	8. Phong Điền
	12.526
	7.630
	60,91
	 
	 
	7.210
	57,56
	420
	3,35
	4.896
	39,09

	9. Thới Lai
	25.581
	17.500
	68,41
	4.240
	16,57
	8.100
	31,66
	5.160
	20,17
	8.081
	31,59
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